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Học phần : 0671009 - Toán cao cấp STC : 5(75,0,0,0,0,0) Lần thi : 2

Năm học : 2013-2014 Học kỳ : 1Lớp : 

Ghi 

chú

1 3572041835Trần Thị Bích Ngọc 17/05/1993 ,00 ,00 ,00 Nợ HP, 

2 3671010776Nguyễn Văn Trường 15/09/1993 ,00 ,00 ,00 CT

3 3671010806Vũ Minh Nhật 20/11/1994 ,00 ,00 ,00 Nợ HP, 

4 3671011483Trần Văn Thắng 01/05/1994 ,00 ,00 ,00 Nợ HP, 

5 3671011604Từ Hữu Thịnh 22/01/1994 ,00 ,00 ,00 Nợ HP, 

6 3671011977Trần Thị Linh Chi 12/10/1993 ,00 ,00 ,00 Nợ HP, 

7 3671012015Hoàng Văn Sơn 13/04/1994 ,00 ,00 ,00 CT

8 3671012020Nguyễn Ngọc Nhất 16/10/1993 ,00 ,00 ,00 Nợ HP, 

9 3771010575Đặng Thị Lê 08/11/1995 ,00 ,00 ,00 CT

10 3771010613Võ Thị Trúc Huyền 09/09/1995 3,50 5,00 4,60

11 3771010678Hoàng Ngọc Sơn 11/01/1995 ,00 ,00 ,00 CT

12 3771010702Huỳnh Tấn Dũng 17/07/1995 5,00 7,80 7,00

13 3771010733Nguyễn Thị Thanh Huệ 06/10/1995 7,00 3,50 4,60

14 3771010787Nguyễn Thị Mỹ Châu 18/10/1995 4,30 6,00 5,50

15 3771010835Trần Thị Cẩm Tiên 22/10/1995 ,00 ,00 ,00 CT

16 3771010855Nguyễn Kiến Phương 21/08/1995 4,50 5,80 5,40

17 3771010877Trương Thị Quỳnh Trang 05/11/1995 5,00 6,50 6,10

18 3771010893Dương Văn Hưng 16/12/1995 3,50 5,00 4,60

19 3771010937Lê Ngọc Thắng 02/04/1995 ,00 ,00 ,00 CT

20 3771010968Nguyễn Thị Xuân Thủy 27/02/1995 8,00 5,00 5,90

21 3771010979Nguyễn Thị Thanh Đạm 06/11/1994 5,50 4,30 4,70

22 3771011016Lê Hoàng Phương Nghi 29/10/1994 4,50 4,00 4,20

23 3771011080Phạm Thanh Sang 09/11/1995 5,50 5,00 5,20

24 3771011099Nguyễn Quốc Cường 10/04/1995 5,00 2,00 2,90

25 3771011263Hồ Thị Ngọc Nhung 20/06/1995 5,50 6,00 5,90

26 3771011363Nguyễn Chí Lê 14/06/1995 5,00 7,00 6,40

27 3771011392Nguyễn Thị Kim Phụng 05/03/1995 4,00 7,00 6,10

28 3771011440Kiều Thị Hoàng Dung 25/11/1994 4,50 4,80 4,70

29 3771011442Não Nữ Hồng Liên 10/09/1995 4,50 5,50 5,20
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